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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định khả năng ký sinh của Encarsia sp. trên bọ phấn B. tabaci hại cà tím trên đồng 

ruộng và dưới ảnh hưởng của một số yếu tố bao gồm tuổi, mật độ bọ phấn và ong ký sinh cái. Tỷ lệ ký sinh của ong 

ký sinh trên bọ phấn hại cà tím được tiến hành điều tra tại Gia Lâm, Hà Nội vụ Xuân 2023 định kỳ 7 ngày/lần. Kết 

quả cho thấy Encarsia sp. có tỷ lệ ký sinh cao nhất (58,57%) vào giữa tháng 6, sau đó giảm dần. Ong ký sinh và bọ 

phấn được nhân nuôi quần thể trong phòng thí nghiệm và theo dõi tỷ lệ ký sinh sau 24 giờ khi cho ong ký sinh tiếp 

xúc với bọ phấn tuổi 1 - tuổi 4, ở mật độ bọ phấn 5-80 con (tuổi 3-4)/lá và mật độ 1-4 ong cái/50 bọ phấn (tuổi 3-4). 

Ong ký sinh Encarsia sp. có tỷ lệ ký sinh cao nhất ở bọ phấn tuổi 3 và thấp nhất ở tuổi 1. Mật độ ký chủ tăng, tỷ lệ ký 

sinh của ong ký sinh giảm nhưng tỷ lệ vũ hoá tăng. Ngược lại, khi mật độ ong ký sinh tăng, tỷ lệ ký sinh tăng nhưng 

tỷ lệ ký sinh trung bình/con cái giảm. Ở mật độ 1-2 ong cái/50 bọ phấn, tỷ lệ vũ hoá trưởng thành đạt cao hơn tỷ lệ 

này ở mật độ 3-4 ong cái/50 bọ phấn. Như vậy, Encarsia sp. có tỷ lệ ký sinh cao trên đồng ruộng; tuổi và mật độ bọ 

phấn, mật độ ong ký sinh có ảnh hưởng khả năng ký sinh của chúng. 

Từ khóa: Ong ký sinh, bọ phấn, tỷ lệ kí sinh, tuổi vật chủ, mật độ vật chủ, tỷ lệ vũ hoá. 

Parasitism of the Parasitoid Encarsia sp. (Hymenoptera: Aphelinidae)  
on whiteflies Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the parasitism rate of Encarsia sp. on B. tabaci as well as the impact of host age, 

host density and parasitoid density on its parasitism. The survey on natural Encarsia parasitism was conducted on 

the eggplant fields at Gia Lam, Hanoi at 7 days interval. The results showed that Encarsia sp. had the highest 

parasitism rate (58.57%) in the middle of June and declined afterward. The parasitoid and whiteflies were mass 

rearing in the laboratory and recorded for the parasitism rate in 24 hours with different host age (1
st
-4

th
 instar 

nymphs), host densities (5-80 nymphs (3
rd

-4
th
 instar)/ leave) and parasitoid densities (1-4 females/ 50 nymphs (3

rd
-4

th
 

instar). Encarsia sp. reached the highest parasitised percentage at 3
rd

 instar nymph and lowest at 1
st
 instar nymph. 

As the host density increased the parasitism rate decreased, but the emerge rate increased, however. Nevertheless, 

parasitism increased with increased parasitoid density, but the average parasitism per female decreased. At densities 

of 1-2 female parasitoids the emerge rate was higher than at 3-4 female parasitoids. Overall, Encarsia sp. had high 

parasitism rate on the field and host age, host and parasitoid density influenced its parasitism.  

Keywords: Parasitoid, whiteflies, parasitism, host age, host density, emerged rate. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bõ phçn Bemisia tabaci (Gennadius) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) là sinh vêy häi nguy 

hiểm, có phù ký chþ rûng (Đàm Ngõc Hân, 2012; 

Lê Thð Tuyết Nhung, 2014) và phân bø rûng Ċ 

vùng nhiệt đĉi và á nhiệt đĉi (Delatte & cs., 

2007). Nguy hiểm hćn, chýng là môi giĉi truyền 

bệnh cþa hćn 110 loài virus gåy bệnh nghiêm 

trõng trên nhiều loäi cây tr÷ng (Jones, 2003). 

Bên cänh đò, B. tabaci còn thâi ra honeydew, 

täo điều kiện cho nçm b÷ hóng phát triển, hän 
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chế quá trình quang hČp và hô hçp cþa cây 

(Matsui, 1995). Chính vì vêy, việc phòng trĂ bõ 

phçn đāČc quan tâm täi nhiều vùng sân xuçt 

nhìm góp phæn bâo đâm nëng suçt và chçt 

lāČng cây tr÷ng. Tuy nhiên, biện pháp hóa hõc 

đang đāČc áp dĀng phù biến có hiệu quâ phòng 

trĂ thçp, gây ânh hāĊng tiêu cĆc đến săc khóe 

con ngāĈi, ô nhiễm möi trāĈng và làm mçt cân 

bìng hệ sinh thái. Nhìm đáp ăng vĉi phát triển 

nông nghiệp bền vąng, biện pháp sinh hõc trong 

phòng trĂ bõ phçn häi cæn đāČc quan tâm hàng 

đæu (Gerling & cs., 2001). 

Ong kí sinh thuûc giøng Encarsia 

(Hymenoptera: Aphelinidae) đāČc đánh giá là kẻ 

thù tĆ nhiên quan trõng và hiệu quâ nhçt trong 

khøng chế sø lāČng B. tabaci (Gerling & cs., 

2001). Nhiều loài trong giøng này đāČc nghiên 

cău và sĄ dĀng mang läi hiệu quâ khøng chế bõ 

phçn tøt trên thế giĉi nhā Encarsia formosa 

(Díaz & cs., 2019) và Encarsia transvena 

(Heraty & cs., 2007). Ong ký sinh E. formosa 

làm giâm tď lệ søng cþa bõ phçn tĂ 68,9% xuøng 

25,1% trên cà chua đāČc tr÷ng trong nhà kính 

(Kajita & Lenteren, 1982). Các loài ong ký sinh 

thuûc giøng Encarsia thuûc nhóm nûi ký sinh 

đćn, ký sinh bõ phçn non tuùi 2 đến tuùi 4. Mût 

sø nghiên cău trāĉc đåy đã nhên đðnh ký chþ có 

ânh hāĊng tĉi mût sø đặc điểm sinh hõc cþa ong 

ký sinh (Antony & cs., 2003; Gerling & cs., 2001; 

Qiu & cs., 2007).  

Ở Việt Nam, mặc dü đã có mût sø công trình 

nghiên cău về bõ phçn B. tabaci (Đàm Ngõc 

Hân, 2012; Lê Thð Tuyết Nhung, 2014) nhāng 

nghiên cău về ong ký sinh cþa chúng còn nhiều 

hän chế. Træn Quøc Dÿng (2011) xác đðnh 5 loài 

ong ký sinh trên B. tabaci trong đò E. transvena 

là loài phù biến nhçt, cò vñng đĈi 12,35 ngày và 

āa thích kĎ sinh Ċ bõ phçn tuùi 3, có tî lệ ký 

sinh cao khi mêt đû ký chþ nhiều (Nguyễn Thð 

Phùng Kiều & cs., 2015). Kết quâ điều tra ghi 

nhên loài Encarsia sp. ký sinh trên B. tabaci häi 

rau täi Gia Lâm, Hà Nûi. Tuy nhiên, hiện nay 

rçt ít tài liệu nghiên cău về đặc điểm sinh hõc, 

sinh thái cþa Encarsia sp. Ċ nāĉc ta. Vì vêy, 

nghiên cău này nhìm xác đðnh tď lệ ký sinh cþa 

Encarsia sp. trên bõ phçn B. tabaci và ânh 

hāĊng cþa các yếu tø tuùi, mêt đû ký chþ và mêt 

đû ong đến khâ nëng kĎ sinh. Đåy sẽ là cć sĊ cho 

khâ nëng sĄ dĀng Encarsia sp. trong phòng trĂ 

sinh hõc bõ phçn B. tabaci.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nhân nuôi bọ phấn B. tabaci và ong ký 

sinh Encarsia sp. 

Quæn thể bõ phçn đāČc nhân nuôi trên cây 

cà tím Solanum melongena. Hät cà (Phý Điền 

Seeds PD 613) đāČc gieo vào chêu (4 × 5cm). Bõ 

phçn (nhûng giâ) đāČc thu tĂ Gia Lâm, Hà Nûi, 

gią vào hûp nuôi (5 × 10 × 20cm) cho đến khi vÿ 

hoá trāĊng thành r÷i tiến hành lây thâ lên cây cà 

tím (4-5 lá thêt) trong l÷ng nuôi (55 × 60 × 60cm, 

2 cây/l÷ng) có bao phþ bìng lĉp màn. Khi trăng 

nĊ, bõ phçn phát triển đến tuùi 3 hoặc 4, tiến 

hành chuyển sang l÷ng nuôi ong bø trí tāćng tĆ 

nhā trên để nhân nuôi ong ký sinh. Ong ký sinh 

thu tĂ nhąng cá thể bõ phçn bð ký sinh tĆ nhiên 

täi ruûng Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nûi sau khi vÿ 

hoá đāČc thâ vào l÷ng nuôi có sẵn cây cà nhiễm 

bõ phçn nhā trên. Böng thçm mêt ong (50%) 

đāČc treo trong l÷ng để cung cçp thăc ën thêm 

cho ong kĎ sinh. Cåy cà tím đāČc tāĉi nāĉc  

2 ngày/læn và đāČc thay mĉi vào l÷ng nuôi bõ 

phçn để tëng quæn thể và chuyển cây có bõ phçn 

tuùi lĉn sang l÷ng nuôi ong ký sinh 2 læn/tuæn. 

2.2. Xác định diễn biến tỷ lệ ký sinh của 

Encarsia sp. trên bọ phấn B. tabaci  

Tď lệ ký sinh cþa Encarsia sp. trên bõ phçn 

đāČc điều tra täi ruûng cà tím Đặng Xá, Gia 

Lâm, Hà Nûi tĂ tháng 3-7 nëm 2023, đðnh kč 7 

ngày/læn, theo 10 điểm chéo góc, múi điểm 1m2. 

Täi múi điểm, 10 lá non đāČc thu ngéu nhiên cho 

vào týi bòng và đāa về phòng thí nghiệm theo dõi 

các cá thể bõ phçn dāĉi kính lúp (Olympus 

SZ61). Bõ phçn bð kĎ sinh 2 điểm vàng trên cć 

thể khöng cån đøi, màu síc cć thể chuyển sang 

nåu, đen hoặc trên bề mặt cć thể bõ phçn có lú 

tròn nhó (ong vÿ hoá). Thí nghiệm đāČc theo dõi 

cho đến khi lá cà bð héo hoặc bõ phçn hoặc ong ký 

sinh vÿ hoá để xác đðnh tď lệ ký sinh. 

2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi ký chủ đến 

tỷ lệ ký sinh của Encarsia sp.  

Lá cà tím bð nhiễm bõ phçn non Ċ các tuùi 

khác nhau (tuùi 1, 2, 3 và 4) đāČc đặt vào hûp 
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nhĆa (11 × 18cm). Thành hûp có hai mặt đāČc 

cít täo cĄa sù (5 × 5cm), dán màn hai lĉp để 

thông thoáng, tránh ong bay ra ngoài. Tuùi bõ 

phçn đāČc xác đðnh dāĉi kính lúp (Olympus 

SZ61) và gät bó bĉt chî để läi 10 bõ phçn cùng 

tuùi/lá. Cuøng lá đāČc cím vào øng eppendof 

(1,5ml) có dung dðch Lily Longlife (Isarel)  

để gią lá đāČc tāći, cung cçp dinh dāċng cho  

bõ phçn.  

Mût cặp ong ký sinh (2-3h sau vÿ hòa; cho 

ën thêm mêt ong 50%) đāČc thâ vào hûp bø trí 

nhā trên. Sau 24h tiếp xúc, lá thí nghiệm đāČc 

lçy ra, tiếp tĀc theo dõi sĆ phát triển cþa bõ 

phçn và ong ký sinh Ċ nhiệt đû 30 ± 2C, èm đû 

65 ± 5%, 12L:12D giĈ chiếu sáng. Khi thçy ký 

chþ đùi màu (nåu đen, khoâng 5 ngày), cít phæn 

lá có chăa ký chþ bð ký sinh chuyển sang øng 

nghiệm nhĆa (2 × 10cm) theo dôi hàng ngày đến 

khi ong vÿ hoá để xác đðnh tď lệ ký sinh cþa 

ong. Tùng sø cặp ong theo dõi n = 30 cho múi 

công thăc. 

2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ký chủ 

đến khả năng ký sinh của Encarsia sp.  

Mût lá cà tím có bõ phçn tuùi 3 vĉi mêt đû 

khác nhau (5; 10; 20; 40 và 80 con/lá) đāČc đặt 

vào hûp nhĆa (11 × 18cm) bø trí nhā miêu tâ Ċ 

mĀc 2.3. 01 cặp ong ký sinh (2-3h sau vÿ hòa; 

cho ën thêm mêt ong 50%) đāČc thâ vào hûp cho 

tiếp xúc vĉi ký chþ. Sau 24h, lá đāČc lçy ra 

ngoài, tiếp tĀc theo dõi sĆ ký sinh cþa bõ phçn 

nhā miêu tâ Ċ mĀc 2.3 để xác đðnh tď lệ kí sinh 

cþa ong trên các mêt đû bõ phçn khác nhau. 

Tùng cá thể theo dõi n = 18, 21, 24, 20 và 16 ong 

tāćng ăng đøi vĉi múi công thăc mêt đû. 

2.5. Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ong ký 

sinh Encarsia sp. đến khả năng kí sinh 

Mût lá cà tím bð nhiễm 50 bõ phçn tuùi 3/lá 

đāČc bø trí vào hûp nhĆa (11 × 18cm). 1, 2, 3 và 

4 ong ký sinh cái (24h tuùi, đã giao phøi) đāČc 

thâ vào hûp trên. Sau 24h tiếp xúc, lçy lá ra để 

tiếp tĀc theo dõi sĆ ký sinh cþa bõ phçn nhā 

miêu tâ Ċ MĀc 2.3, xác đðnh tî lệ ký sinh Ċ các 

mêt đû ong khác nhau. Theo dõi vĉi n = 26, 23, 

24 và 25 tāćng ăng vĉi múi công thăc mêt đû. 

2.6. Xử lý số liệu 

Tď lệ ký sinh đāČc xác đðnh bìng sø lāČng bõ 

phçn bð ký sinh/tùng sø bõ phçn theo dõi. Tď lệ 

vÿ hoá đāČc xác đðnh bìng sø lāČng trāĊng thành 

ong kĎ sinh vÿ hòa/tùng sø bõ phçn bð ký sinh.  

Sø liệu đāČc xĄ lý bìng phæn mềm R và 

Rstudio (R_Core_Team, 2018). Ảnh hāĊng cþa 

tuùi, mêt đû ký chþ và mêt đû ong đến tď lệ ký 

sinh và tď lệ vÿ hoá đāČc xĄ lý bìng mô hình h÷i 

quy tuyến tính. Sø liệu đāČc kiểm tra phân phøi 

chuèn bìng kiểm đðnh Shapiro -Wilk và chuyển 

cć sø mÿ để chuèn hoá các phæn dā cĄa mô hình 

đāa về phân phøi chuèn. Phân tích phāćng sai 

one way ANOVA và Tukey’s HSD đāČc sĄ dĀng 

trong để xác đðnh măc sai khác cò Ď nghïa giąa 

các giá trð trung bình. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ ký sinh của ong ký sinh Encarsia 

sp. trên bọ phấn B. tabaci  

Điều tra täi Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nûi cho 

thçy trong các loài sinh vêt có ích trên bõ phçn 

B. tabaci, Encarsia sp. có măc đû phù biến cao. 

Kết quâ cho thçy vào cuøi tháng 3, đæu tháng 4, 

täi Đặng Xá, Hà Nûi trên cây cà tím, tuy có sĆ 

xuçt hiện gây häi cþa bõ phçn B. tabaci nhāng 

chāa ghi nhên sĆ có mặt và ký sinh cþa 

Encarsia sp. Tuy nhiên, tď lệ kĎ sinh tëng dæn 

tĂ cuøi tháng 4 (1,85%) đến giąa tháng 6 và đät 

cao nhçt täi 17/6 (58,57%). Điều này cho thçy, 

loài Encarsia sp. täi Hà Nûi là loài có khâ nëng 

ký sinh tøt ngoài tĆ nhiên và có triển võng trong 

việc khøng chế, kìm hãm sø lāČng bõ phçn gây 

häi rau tāćng tĆ nhā nhên đðnh cþa Đàm Ngõc 

Hân (2012). 

TĂ giąa tháng 6 đến tháng 7, tď lệ ký sinh 

bð giâm xuøng có thể do thĈi tiết trong thĈi gian 

này níng nóng liên tĀc, cò māa nhiều và lāČng 

māa lĉn ânh hāĊng tĉi săc søng và sĆ ký sinh 

cþa Encarsia sp. Theo Vianen & Lenteren 

(1986) ong thuûc giøng Encarsia ký sinh tøt 

trong điều kiện 10C đến 40C và đät cao nhçt Ċ 

nhiệt đû 25C. Ví dĀ, loài E. formosa có thể t÷n 

täi và sinh sân khi nhiệt đû vāČt quá 35C trong 

7-11 ngày, nhāng khâ nëng kí sinh khöng cao 

(Matsui, 1995) và täi 38,3°C có thể gây chết 

(Van Roermund & van Lenteren, 1992). 
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Hình 1. Tỷ lệ ký sinh của ong Encarsia sp.  

trên bọ phấn B. tabaci tại Đặng Xá, Hà Nội năm 2023 

Bảng 1. Ảnh hưởng tuổi bọ phấn B. tabaci  

đến tỉ lệ ký sinh của ong ký sinh Encarsia sp. 

Tuổi bọ phấn Tỷ lệ kí sinh (%) Tỷ lệ vũ hóa (%) 

Tuổi 1 20,36
c
 ± 0,02 27,08

b
 ± 0,06 

Tuổi 2 43,33
b
 ± 0,01 39,50

b
 ± 0,04 

Tuổi 3 73,00
a
 ± 0,01 72,20

a
 ± 0,02 

Tuổi 4 68,67
a
 ± 0,01 67,53

a
 ± 0,03 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn; Nhiệt 

độ 30 ± 2C, ẩm độ 65 ± 5%. n = 30 cho mỗi tuổi; Trong cùng một 

cột, các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 

mức xác suất P ≤0,05.  

3.2. Ảnh hưởng tuổi ký chủ bọ phấn đến 

khả năng ký sinh của Encarsia sp.  

Nhìm mĀc đích đánh giá tuùi ký chþ thích 

hČp cho quá trình ký sinh cþa Encarsia sp., bõ 

phçn tuùi 1-4 đã đāČc kĎ sinh trong điều kiện 

phòng thí nghiệm để xác đðnh tď lệ kí sinh và tď 

lệ vÿ hoá cþa ong. 

Tuùi bõ phçn có ânh hāĊng tĉi tď lệ ký sinh 

(F3,114 = 258,90; P <0,001). Trong đò, tď lệ ký 

sinh trên bõ phçn tuùi 1 là thçp nhçt, thçp hćn 

sai khác vĉi các tuùi khác (P <0,001). Tď lệ ký 

sinh trên bõ phçn tuùi 2, cao hćn tuùi 1  

(P <0,001) nhāng thçp hćn tuùi 3 và tuùi 4  

(P <0,001). Tď lệ ký sinh Ċ tuùi 3 đät cao nhçt, 

cao hćn sai khác vĉi tuùi 1, tuùi 2 (P <0,001) 

nhāng khöng sai khác vĉi tuùi 4 (P = 0,06).  

Tuùi ký chþ cÿng ânh hāĊng tĉi tď lệ vÿ hoá 

(F3,114 = 31,69; P <0,001). Tď lệ vÿ hoá trên bõ 

phçn tuùi 1 không sai khác trên tuùi 2  

(P = 0,051) nhāng thçp hćn sai khác vĉi tuùi 3 và 

tuùi 4 (P <0,001). Tď lệ vÿ hoá trên tuùi 2 thçp 

hćn sai khác vĉi trên tuùi 3 và tuùi 4 (P <0,001). 

Tď lệ vÿ hoá trên tuùi 3 đät cao nhçt (72,20%) 

cao hćn nhiều so vĉi tuùi 1 và tuùi 2 (P <0,001) 

nhāng khöng sai khác vĉi tuùi 4 (P = 0,87). 

Kết quâ nghiên cău này tāćng tĆ vĉi nghiên 

cău cþa các tác giâ trāĉc đåy, Encarsia sp. ký 

sinh trên bõ phçn B. tabaci Ċ tçt câ các đû tuùi, 

nhāng trên tuùi 3, chúng đät tď lệ ký sinh cao 

nhçt và có tď lệ vÿ hoá cao nhçt. Antony & cs. 

(2003) cÿng đã ghi nhên tď lệ cþa ong ký sinh 

Encarsia sp. trên bõ phçn B. tabaci tuùi 3 đät 
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cao nhçt (51,7%). Kết quâ này cÿng phü hČp vĉi 

đặc điểm ký sinh cþa mût sø loài thuûc giøng 

Encarsia nhā Encarsia pergandiella có tď lệ ký 

sinh cao nhçt (55,0 ± 7,3%) và tď lệ vÿ hòa cao 

nhçt (96,3%) trên bõ phçn Bemisia argentifollii 

tuùi 3 (Jones & Greenberg, 1999). Tāćng tĆ, các 

loài E. formosa, E. trasvena, Encarsia luteola, 

Encarsia adrinae và Encarsia cibcenses ký sinh 

trên tçt câ các tuùi B. tabaci, nhāng kĎ sinh 

nhiều nhçt Ċ tuùi 3 (Antony & cs., 2003) và tuùi 

4 (Wang & cs., 2016). Tāćng tĆ, E. transvena có 

tď lệ chết khi ký sinh bõ phçn B. tabaci tuùi 1 

cao hćn các tuùi khác (Antony & cs., 2003). 

Tuùi ký chþ ânh hāĊng đến sĆ phát triển và 

tď lệ kĎ sinh đã đāČc ghi nhên Ċ nhiều loài ong 

ký sinh thuûc nhóm ký sinh sâu non và ký sinh 

nhûng (Godfray, 1994). Mût sø loài ong ký sinh 

āa thích kĎ sinh và phát triển tøi thích trên ký 

chþ tuùi nhó. Ví dĀ, Tetranychus brontispae 

(Hymenoptera: Eulophidae) āa thích kĎ sinh 

trên nhûng bõ cánh căng häi dĂa tuùi nhó và tď 

lệ vÿ hoá trên nhûng tuùi nhó cao hćn nhûng 

tuùi lĉn (Takatsu & cs., 2018). Tuy nhiên mût sø 

nhòm ong kĎ sinh khác āa thích kĎ sinh và phát 

triển tøt hćn trên kĎ chþ tuùi lĉn. Ong ký sinh 

đćn Monoctonus paulensis (Hymenoptera: 

Braconidae) có săc sinh sân và phát triển tøi 

thích trên ký chþ rệp tuùi nhó (Chau & 

Mackauer, 2001). Khi tiếp xúc vĉi ký chþ, ong 

ký sinh trâi qua nhiều bāĉc, quá trình trāĉc khi 

quyết đðnh việc đẻ trăng lên ký chþ (Vinson & 

Iwantsch, 1980). Nò thāĈng sĄ dĀng råu đæu 

chäm nhiều læn vào bề mặt vêt chþ để xác đðnh 

ký chþ phù hČp cho sĆ phát triển cþa ong non 

(PhämThð Hiếu & cs., 2014). Tuùi ký chþ khác 

nhau cò hàm lāČng dinh dāċng cung cçp cho ong 

non phát triển phía trong sẽ khác nhau chính vì 

vêy làm ânh hāĊng tĉi tď lệ vÿ hoá cþa ong 

trāĊng thành. Bõ phçn tuùi nhó, kích thāĉc cć 

thể nhó, hàm lāČng dinh dāċng có thể khöng đþ 

để ong non phát triển (Slansky, 1986), gây chết 

ký chþ sau khi bð ký sinh làm ânh hāĊng tĉi sĆ 

phát triển cþa ong non ký sinh, tď lệ vÿ hoá cþa 

ong kĎ sinh. NgāČc läi, bõ phçn tuùi 3 và 4 có 

kích thāĉc lĉn hćn, hàm lāČng dinh dāċng đþ 

lĉn cho sĆ phát triển cþa ong, tëng tď lệ vÿ hoá 

Antony & cs. (2003).  

3.3. Mật độ ký chủ bọ phấn B. tabaci  

ảnh hưởng đến khả năng ký sinh của 

Encarsia sp. 

Mêt đû ký chþ có ânh hāĊng đến tď lệ ký 

sinh cþa Encarsia sp. (F4,94 = 29,7; P <0,001). Khi 

mêt đû bõ phçn tëng, sø lāČng bõ phçn bð ký sinh 

tëng nhāng tď lệ ký sinh giâm. Tď lệ ký sinh cþa 

Encarsia sp. khi tiếp xúc vĉi mêt đû 5 con/lá 

không sai khác vĉi mêt đû 10 con/lá (P = 0,72) và 

20 con/lá (P = 0,99) nhāng cao hćn vĉi mêt đû cao 

40 và 80 con/lá (P <0,001). Tāćng tĆ, tď lệ ký sinh 

Ċ mêt đû 10 con/lá không sai khác vĉi  

20 con/lá (P = 0,49) nhāng cao hćn nhiều so vĉi 

mêt đû 40 và 80 con/lá (P <0,001). Ở mêt đû  

20 con/lá, ong ký sinh có tď lệ kĎ sinh cao hćn so 

vĉi Ċ mêt đû 40 và 80 con/lá (P <0,001). Tď lệ ký 

sinh cþa Encarsia sp. không có sĆ sai khác giąa 

mêt đû 40 và 80 con/lá (P = 0,57). 

Mêt đû bõ phçn ânh hāĊng đến tď lệ vÿ hoá 

cþa Encarsia sp. (F4,94 = 8,97; P <0,001). Ở mêt đû 

thçp (5-10 con/lá), ong kĎ sinh vÿ hoá thành cöng 

vĉi tď lệ nhó hćn Ċ mêt đû cao. Tď lệ vÿ hoá Ċ mêt 

đû 5 con/lá không sai khác so vĉi 10 con/lá  

(P = 0,25) nhāng thçp hćn so vĉi mêt đû 20 con/lá 

(P = 0,002), 40 con/lá (P <0,001) và 80 con/lá  

(P = 0,0007). Tď lệ vÿ hoá Ċ mêt đû 10 con/lá 

không sai khác so vĉi 20 con/lá (P = 0,37) và  

80 con/lá (P = 0,15) nhāng thçp hćn so vĉi  

40 con/lá (P = 0,005). Tď lệ vÿ hoá cþa ong ký sinh 

Ċ mêt đû 20 con/lá không sai khác vĉi mêt đû cao: 

40 con/lá (P = 0,34) và 80 con/lá (P = 0,96). Tāćng 

tĆ, tď lệ vÿ hoá cþa ong ký sinh Ċ mêt đû 40 và  

80 con/lá không sai khác nhau (P = 0,85). 

Ong ký sinh Encarsia có têp tính ën giõt 

mêt (honeydew) bài tiết bĊi ký chþ và ën kĎ chþ 

(host feeding). Chýng khöng đẻ trăng lên ký chþ 

đã bð ën và cÿng khöng ën nhąng ký chþ đã bð 

ký sinh (Nell & cs., 1976). Chúng sĄ dĀng nëng 

lāČng đò cho quá trình trao đùi chçt, kéo dài 

thĈi gian søng cþa trāĊng thành ong, phát triển 

trăng trong cć thể (Burger & cs., 2004). Mặt 

khác, Encarsia sp. trung bình đẻ 8 trăng/ngày 

(sø liệu nuôi sinh hõc) và hành vi ën thêm 

không ânh hāĊng tĉi sø lāČng trăng chín/ngày 

cþa ong ký sinh (Lenteren & cs., 1976) nên khi 

mêt đû ký chþ tëng nhāng tď lệ ký sinh cþa ong 

cái giâm. Tuy nhiên, Ċ mêt đû ký chþ thçp, ong 

cái có thể hän chế têp tính ën kĎ chþ dén tĉi 
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dinh dāċng cho sĆ phát triển chçt lāČng cþa 

trăng có thể thçp hćn. Do đò, tď lệ vÿ hoá cþa 

Encarsia sp. Ċ mêt đû 5-10 con/lá thçp hćn mêt 

đû 40-80 con/lá. 

3.4. Mật độ ong ký sinh Encarsia sp. ảnh 

hưởng đến tỷ lệ ký sinh 

Mêt đû ong ký sinh có ânh hāĊng tĉi tď lệ 

ký sinh (F3,94 = 207,66, P <0,001). Ở mêt đû 4 

ong cái, tď lệ đät cao nhçt (55,6%), cao hćn so 

vĉi các mêt đû còn läi (P <0,001). Tď lệ ký sinh Ċ 

mêt đû 3 ong cái không sai khác so vĉi 2 ong cái 

(P = 0,75) nhāng cao hćn so vĉi 1 ong cái  

(P <0,001). Tď lệ ký sinh Ċ mêt đû 2 ong cái cÿng 

cao hćn so vĉi 1 ong cái (P <0,001).  

Mêt đû ong kĎ sinh tëng làm tëng tď lệ ký 

sinh tuy nhiên tď lệ ký sinh trung bình/con cái läi 

giâm (F3,94 = 22,86, P <0,001). Tď lệ ký sinh trung 

bình/con cái đät cao nhçt Ċ mêt đû 2 ong cái, cao 

hćn so vĉi 3 và 4 ong cái (P <0,001) nhāng khöng 

sai khác so vĉi 1 ong cái (P = 0,13). Tď lệ ký sinh 

trung bình/con cái Ċ mêt đû 3 ong cái không sai 

khác vĉi 4 ong cái (P = 0,79). 

Mêt đû ong ký sinh có ânh hāĊng tĉi tď lệ 

vÿ hoá (F3,94 = 21,53, P <0,001). Tď lệ vÿ hoá cþa 

ong ký sinh Ċ mêt đû 1 ong cái không sai khác 

vĉi 2 ong cái (P = 0,14) nhāng cao hćn so vĉi 3  

và 4 ong cái (P <0,001). Ong ký sinh Encarsia sp. 

có tď lệ ong vÿ hoá cao nhçt Ċ mêt đû 2 ong cái, 

cao hćn so vĉi 3 và 4 ong cái (P <0,001). Tď lệ vÿ 

hoá Ċ mêt đû 3 và 4 ong cái không sai khác nhau 

(P = 0,45). 

Khi sø lāČng ong kĎ sinh tëng, sø lāČng ký 

chþ bð kĎ sinh cÿng tëng dén tĉi tď lệ ký sinh 

tëng lên (Godfray, 1994). Tuy nhiên, khi tëng 

mêt đû ong ký sinh, sĆ cänh tranh cùng loài 

tëng lên làm giâm tď lệ ký sinh trung bình/con 

cái. Đøi vĉi Encarsia sp., sĆ cänh tranh cùng 

loài bao g÷m ký chþ để tiến hành đẻ trăng và ký 

chþ để ën nhìm cung cçp dinh dāċng kéo dài 

tuùi thõ. Mặt khác, khi mêt đû ong kĎ sinh tëng 

hiện tāČng ký sinh ch÷ng “superparasitism” có 

thể xây ra dén tĉi ânh hāĊng tĉi sĆ phát triển 

cþa ong trong ký chþ và tď lệ vÿ hoá cþa ong 

trāĊng thành. Antony & cs. (2003) ghi nhên têp 

tính này Ċ E. transvena và kết quâ lây thâ  

E. formasa vĉi mêt đû cao để phòng trĂ bõ phçn 

T. vaporariorum, hiệu quâ ký sinh giâm, sø 

lāČng ong kĎ sinh vÿ hoá thế hệ tiếp theo giâm 

(Díaz & cs., 2019). 

Bảng 2. Ảnh hưởng mật độ bọ phấn B. tabaci đến khả năng ký sinh của Encarsia sp. 

Mật độ B. tabaci  
(con/lá) 

n 
Số lượng bọ phấn  

bị ký sinh (con) 
Tỷ lệ ký sinh  

(%) 
Tỷ lệ vũ hóa  

(%) 

5 18 2,67 ± 0,18 53,33
a
 ± 3,62 41,67

c
 ± 8,36 

10 21 5,86 ± 0,43 58,57
a
 ± 4,32 60,16

bc
 ± 4,84 

20 24 10,46 ± 0,60 52,29
a
 ± 3,00 70,84

ab
 ± 3,07 

40 20 10,35 ± 0,67 25,87
b
 ± 1,67 80,00

a
 ± 2,27 

80 16 14,19 ± 1,03 17,73
b
 ± 1,28 74,90

a
 ± 2,62 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE). Nhiệt độ 30 ± 2C, ẩm độ 65 ± 5%. n: số lần nhắc 

lại. Trong cùng một cột, trung bình có các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý ở độ tin cậy mức xác suất P ≤0,05.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ ong ký sinh Encasia sp. đến tỉ lệ ký sinh 

Mật độ ong ký sinh 
(ong cái/ 50 bọ phấn) 

n 
Tỷ lệ kí sinh 

(%) 
Tỷ lệ ký sinh/con cái 

(%) 
Tỷ lệ vũ hóa 

(%) 

1 ong cái 26 19,57
c
 ± 1,35 19,57

a
 ± 1,35 76,99

a
 ± 1,48 

2 ong cái 23 42,70
b
 ± 0,64 21,35

a
 ± 0,32 81,68

a
 ± 1,63 

3 ong cái 24 44,33
b
 ± 1,07 14,78

b
 ± 0,36 68,98

b
 ± 1,26 

4 ong cái 25 55,60
a
 ± 0,97 13,90

b
 ± 0,24 65,40

b
 ± 1,91 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE). Nhiệt độ 30 ± 2C, ẩm độ 65 ± 5%. n: số lần nhắc 

lại; trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý ở độ tin cậy mức xác suất P ≤0,05.  



Khả năng ký sinh của ong ký sinh Encarsia sp. (Hymenoptera: Aphelinidae) trên bọ phấn Bemisia tabaci (Gennadius) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) 

320 

4. KẾT LUẬN 

Trên đ÷ng ruûng, ong ký sinh Encarsia sp. 

có tď lệ ký sinh trên bõ phçn B. tabaci häi cà 

tím, vĀ Xuån (tháng 2 đến tháng 7) tëng dæn, 

đät cao nhçt vào giąa tháng 6. Các yếu tø sinh 

thái bao g÷m tuùi, mêt đû bõ phçn và mêt đû 

ong kĎ sinh đều ânh hāĊng tĉi tď lệ ký sinh 

cÿng nhā tď lệ vÿ hoá cþa ong ký sinh  

Encarsia sp. Trên bõ phçn tuùi 3 và 4, ong có tď 

lệ ký sinh và tď lệ vÿ hoá cao hćn bõ phçn tuùi 

nhó. Mêt đû bõ phçn tëng tĂ 5-80 con/lá, tď lệ 

ký sinh giâm trong khi đò mêt đû ong ký sinh 

cái tëng tĂ 1-4 ong cái/50 bõ phçn tď lệ ký sinh 

tëng nhāng tď lệ ký sinh trung bình/con cái 

giâm. Kết quâ nghiên cău này sẽ cung cçp dén 

liệu quan trõng trong việc nhân nuôi và sĄ dĀng 

ong ký sinh Encarsia sp. trong phòng trĂ bõ 

phçn B. tabaci häi rau. 
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